
Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02411 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Bột gan mực (SQUID LIVER POWDER) 

Số lượng/ khối lượng : 5.760 bao/144.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Hyundai Special Feed Ind. Co., Ltd. (Korea) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : HYS20250327D ngày 03/3/2025 

Hóa đơn số : HSFP-250502B-VN ngày 02/5/2025 

Vận đơn số : HASLK02250401034 

Ngày sản xuất : 30/4/2025-02/5/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 3319/HQ-GDK-TTKN ngày 15/5/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250035250) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VN-CN 

SXKD THỨC ĂN THỦY SẢN 

  Địa chỉ: Lô A21-A35 KCN An Hiệp, xã Tường Đa, 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT; sửa đổi 1-2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:  1101/QĐ-TTKN 

Ngày 16 tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
  

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

  

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02412 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : NON GMO SOYA LECITHIN 

Số lượng/ khối lượng : 480 Barrels/120.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Vippy Industries Limied, India 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : CPV/07/279 ngày 03/3/2025 

Hóa đơn số : 11/89/2025-26 ngày 25/4/2025 

Vận đơn số :   A32FX05818 

Ngày sản xuất :  15/4/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
:  3492/HQ-GDK-TTKN ngày 21/05/2025 

 (Mã hồ sơ: BNNPTNT29250035462) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VN-CN 

SXKD THỨC ĂN THỦY SẢN 

  Địa chỉ: Lô A21-A35 KCN An Hiệp, xã Tường Đa, 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:  1101/QĐ-TTKN 

Ngày 16 tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

  

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02413 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Lysoforte Dry 

Số lượng/ khối lượng : 720 bao/18.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Kemin Industries (Asia) Pte Ltd. (Singapore) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : VN-BTP2S250004 ngày 06/01/2025 

Hóa đơn số : AQA002530043 ngày 16/5/2025 

Vận đơn số : IRSINHCM2536243 

Ngày sản xuất : 17/4/2025; 10/5/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 3578/HQ-GDK-TTKN ngày 23/5/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250035579) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VN-CN 

SXKD THỨC ĂN THỦY SẢN 

  Địa chỉ: Lô A21-A35 KCN An Hiệp, xã Tường Đa, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1101/QĐ-TTKN 

Ngày 16 tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
  

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

  

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02414 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Choline Chloride 75% Liquid 

Số lượng/ khối lượng : 160 Drums/36.800 kg 

Hãng, nước sản xuất : Be-Long (North) Corporation, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : VN-BTP1S250001 ngày 22/01/2025 

Hóa đơn số : 2025BNC0013-6 ngày 29/4/2025 

Vận đơn số : KMTCXGG2814577 

Ngày sản xuất : 4/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
:
 
1
7
1
7
/
H
Q
-
G
D
K
-
T
T
K
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3208/HQ-GDK-TTKN ngày 12/5/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250035154) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VN-CN 

SXKD THỨC ĂN THỦY SẢN 

  Địa chỉ: Lô A21-A35 KCN An Hiệp, xã Tường Đa, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:  1101/QĐ-TTKN 

Ngày 16 tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
  

  

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

  

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02415 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Khô dầu đậu tương (Defatted Soya Grits Untoasted) 

Số lượng/ khối lượng : 8.839 bao/443.508 kg 

Hãng, nước sản xuất : Deesan Agro Tech Pvt Ltd. (India) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : DM/CPVN/DFSG/250265A/25 ngày 3/3/2025 

Hóa đơn số : E20049 ngày 05/5/2025 

Vận đơn số : 067FX11574 

Ngày sản xuất : 17/4/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 3500/HQ-GDK-TTKN ngày 21/5/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250035471) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VN-CN 

SXKD THỨC ĂN THỦY SẢN 

  Địa chỉ: Lô A21-A35 KCN An Hiệp, xã Tường Đa, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT; sửa đổi 1-2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1101/QĐ-TTKN 

Ngày 16 tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
  

  

  

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

  

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02416 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Khô dầu đậu tương (Defatted Soya Grits Untoasted) 

Số lượng/ khối lượng : 5.641 bao/283.683 kg 

Hãng, nước sản xuất : Deesan Agro Tech Pvt Ltd. (India) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : DM/CPVN/DFSG/250265A/25 ngày 03/3/2025 

Hóa đơn số : E20045 ngày 01/5/2025 

Vận đơn số : 067FX12183 

Ngày sản xuất : 17/4/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 3501/HQ-GDK-TTKN ngày 21/5/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250035481) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VN-CN 

SXKD THỨC ĂN THỦY SẢN 

  Địa chỉ: Lô A21-A35 KCN An Hiệp, xã Tường Đa, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT; sửa đổi 1-2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1101/QĐ-TTKN 

Ngày 16 tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
  

  

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

  

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02417 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Availa Zn 120 

Số lượng/ khối lượng : 720 bao/18.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Zinpro Corporation, USA 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 90134317 ngày 15/5/2025 

Hóa đơn số : 90134317 ngày 15/5/2025 

Vận đơn số : HCM/LCH016/05/2025 

Ngày sản xuất : 22/10/2024 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 3712/HQ-GDK-TTKN ngày 28/05/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250035717) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VN-CN 

SXKD THỨC ĂN THỦY SẢN 

  Địa chỉ: Lô A21-A35 KCN An Hiệp, xã Tường Đa, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1101/QĐ-TTKN 

Ngày 16 tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
  

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

  

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02418 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Availa Cu 100 

Số lượng/ khối lượng : 320 bao/8.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Zinpro Corporation, USA 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 90134316 ngày 15/5/2025 

Hóa đơn số : 90134316 ngày 15/5/2025 

Vận đơn số : HCM/LCH016/05/2025 

Ngày sản xuất : 22/10/2024 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 3712/HQ-GDK-TTKN ngày 28/05/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250035717) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VN-CN 

SXKD THỨC ĂN THỦY SẢN 

  Địa chỉ: Lô A21-A35 KCN An Hiệp, xã Tường Đa, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1101/QĐ-TTKN 

Ngày 16 tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
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